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Bài 19: ay, ây, uy 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng +i  
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ay 
ay bay cay đay hay lay may 

áy cáy đáy láy máy váy  

ày bày cày đày mày này tày 

ảy bảy nảy xảy    

ãy hãy nãy     

ạy cạy chạy lạy    
 

ây 
ây bây cây dây đây gây mây 

ấy bấy cấy đấy lấy mấy tấy 

ầy bầy cầy đầy gầy lầy rầy 

ẩy bẩy đẩy gẩy khẩy lẩy mẩy 

ẫy bẫy dẫy đẫy gẫy lẫy nẫy 

ậy bậy cậy dậy đậy gậy lậy 
 

uy 
uy duy huy nguy suy tuy truy 

úy húy túy thúy    

ùy chùy tùy thùy    

ủy hủy tủy thủy    

ũy lũy      

ụy lụy tụy thụy    
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

huy chương 

nguy hiểm 

cục tẩy 

cây gậy 

máy may 

máy bay 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ay     ây     uy 

 

 

________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Máy bay. 

Nhìn máy bay cất cánh. 

Ra phi trường nhìn máy bay cất cánh. 

Huy rất thích ra phi trường nhìn máy bay cất 

cánh. 
 

Máy may. 

Một cái máy may mới. 

Bố mua cho mẹ một cái máy may mới. 

 

Gậy. 

Chống gậy. 

Ông em chống gậy. 

Ông em đã già nên phải chống gậy. 
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Cục tẩy. 

Em dùng cục tẩy. 

Em dùng cục tẩy để xóa những lỗi sai. 

 

Nguy hiểm. 

Những nơi nguy hiểm. 

Không chơi ở những nơi nguy hiểm. 

Em không nên chơi ở những nơi nguy hiểm.  

Huy chương. 

Được lãnh huy chương. 

Ba em được lãnh huy chương. 

Lớp hai có ba em được lãnh huy chương. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Trời Sập 
 

 

Một trái đầu từ trên cây rơi 

xuống trúng đầu Thỏ. 

 

Thỏ vội chạy đến báo cho 

Cáo. 

“Trời sắp sập,” Thỏ la 

toáng. 

 

Cáo liền chạy đến báo cho 

Gấu. 

“Trời sắp sập,” Cáo nói. 

 

Gấu liền chạy đến báo cho 

Sóc. 

“Trời sắp sập,” Gấu nói. 



 

 

276 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

 

Sóc liền chạy đến báo cho 

Nai. 

“Trời sắp sập,” Sóc nói. 

 

Nai liền chạy đến báo cho 

Chuột. 

“Trời sắp sập,” Nai nói. 

 

Chuột liền chạy đến báo 

cho bác Cú già thông thái. 

“Trời sắp sập,” Chuột nói. 

“Không, không phải đâu,” 

bác Cú nói. 

 

“Chỉ là một trái đầu từ trên 

cây rớt xuống trúng đầu 

Thỏ.” 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Vì sao Thỏ nghĩ là trời sắp sập? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Ai đã báo cho bác Cú già là trời sắp sập? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Bác Cú già trả lời ra sao? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Môt trai đâu tư trên cây rơi 

xuông trung đâu Tho. 

 

Tho vôi chay đên bao cho Cao. 

 

Cao liên chay đên bao cho Gâu. 

 

Nai liên chay đên bao cho 

Chuôt. 

 

“Không, không phai đâu,” bac 

Cu noi. 

 

“Chi la môt trai đâu tư trên cây 

rơt xuông trung đâu Tho.” 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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 Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

Để...  Vì... 
 

để chích ngừa để kiếm tiền để được yên tĩnh ... 

vì cần chích ngừa vì muốn kiếm tiền vì muốn được yên tĩnh ... 
 

 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 
 

 

Để làm gì? Để coi tin từc.  
   

 Bố mở ti-vi để coi tin từc.  
  
  
  

 

 

Vì sao? Vì muốn coi tin từc.  
   

 Bố mở ti-vi vì muốn coi tin từc.  
  
  
  
 để được khỏe mạnh.  

Bố mở ti-vi. 

Bố mở ti-vi. 

để 

vì 

coi tin tức. 

mua quyển sách. 

được yên tĩnh. 

Bố mở ti-vi 

Em phải để dành tiền 

Anh ấy học bài ở thư viện 

cần 

muốn 
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Để làm gì? Để mua quyển sách.  
   

  
  
  
 để mua quyển sách. 
  

 

 

Vì sao? Vì muốn mua quyển sách.  
   

  
  
  
 vì muốn mua quyển sách. 
  

 

 
 

 

Để làm gì? Để chích ngứa  
   

  
  
  
  
  

 

Ngày mai em sẽ đi 

bác sĩ. 

Em phải để dành 

tiền. 

Em phải để dành 

tiền. 
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Vì sao? Vì cần chích ngứa  
   

  
  
  
  
  

 

 

 

Để làm gì?   
   

  
  
  
  
  

 

 

Vì sao?   
   

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

 

Ngày mai em sẽ đi 

bác sĩ. 
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